



	Trường Tiểu học Cao Nhân – TN -HP


Lớp……5A1…………………..

              

Họ và tên: …………………… 
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
LỚP 5 – MÔN TOÁN

(Thời gian 40 phút)


Phần 1:(Trắc nghiệm)   3 điểm.

Hãy khoanh vào chữ cái có đáp án đúng trong các câu sau đây:

   1. Chữ số 4 trong số thập phân 25,649 có giá trị là: ( 0,5đ0
  A. 4                           B. 
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   2. Trong vườn có 25 cây, trong đó có 20 cây cam . Tỉ số phần trăm của số cây cam và số cây trong vườn là: (0,5 đ)
  A. 15 %                   B. 25 %                  C.  100%                     D.  80 %

   3. 5800g bằng bao nhiêu yến? ( 0,5 đ)
  A. 58 yến                B. 5 yến                   C. 0, 58 yến               D. 0, 058 yến
4. Diện tích của phần đã tô đậm trong hình dưới đây là: (1 đ)
	A. 6,28 m2
D. 12,56 m2
C. 21,98 m2
D. 50,24 m2
	


5. Viết tên  vào dưới mỗi hình sau ( 0,5 đ)
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Phần 2: (Tự luận )  7 điểm.

    Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm)

	  30,4 + 104,57
	
	125  -  46,09
	
	 16,24 x 6,8
	
	308,85 : 14,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (1điểm)

   23m 4 dm     =..............m

   5m2     9 dm2 =...............m2
   3 m3 23 cm3  = ………..cm3
   Bài 3: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 5,5 m và chiều cao là 3,8 m. Nếu mỗi người làm việc trong phòng đó đều cần có 6m3 không khí thì có thể có nhiều nhất bao nhiêu học sinh học  trong phòng đó, biết rằng mỗi lớp học chỉ có 1 giáo viên và thể tích đồ đạc  trong phòng chiếm 2 m3 (3 điểm)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


 Bài 4: (1điểm)

Tìm 5 giá trị của x biết:      3,4 < x < 3,5
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